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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN B 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 CỘNG P XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số: 57/2020/HSST  

        Ngày 17/8/2020. 

  

 

 

 

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

+ Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lã Hùng Cường 

+ Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Nguyễn Xuân Thuật.  

    Ông Nguyễn Văn Trình. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị 

Hạnh - Kiểm sát viên sơ cấp. 

Thư ký phiên tòa: Bà  Nguyễn Thị Hải Phương, Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện B. 

Ngày 17/8/2020 tại phòng xét xử án hình sự, Tòa án nhân dân huyện B, 

thành phố Hà Nội. Tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án hình 

sự thụ lý số: 51/2020/HSST ngày 19/6/2020 đối với bị cáo: Phùng Thị T, sinh 

năm 1990; Nơi Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Chóng, xã Y, huyện B, thành phố 

Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ và tên cha: Phùng Văn M, sinh năm: 

1960; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1965; Chồng: Quách Đình L, sinh 

năm 1984; Có 01 con sinh năm 2013;Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại tại 

địa phương; Có mặt tại phiên tòa. 

 Bị cáo Phùng Thị T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện B truy tố về tội: 

“Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điểm b Khoản 1 

Điều 260 – BLHS 2015.  

          Luật sư bào chữa cho bị cáo Phùng Thị T:  

Ông Vũ Văn L ; Ông Nguyễn Đình Q; Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH 

P L; Địa chỉ: P2411; Tòa nhà Five Season 47, Nguyễn Tuân, quận Thanh X, 

thành phố Hà Nội.  

(Ông L có mặt tại phiên tòa; Ông Q vắng mặt). 

* Ngƣời  bị hại :  

               Cụ Nguyễn Thị D, sinh năm 1938. 
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Ông Hoàng Công X, sinh năm 1962. 

Đều địa chỉ:  Thôn Chóng, xã Y, huyện B, thành phố Hà Nội . 

Ngƣời đại diện hợp pháp cho ngƣời bị hại cụ Nguyễn Thị D :  

Ông Hoàng Công X, sinh năm 1962;  

Bà Hoàng Thị Dong, sinh năm 1956. 

Bà Hoàng Thị C, sinh năm 1959. 

Ông Hoàng Văn L, sinh năm 1964. 

Ông Hoàng Văn Tr, sinh năm 1973. 

  Đều địa chỉ:  Thôn Chóng, xã Y, huyện B, thành phố Hà Nội. 

Bà Hoàng Thị C, sinh năm 1967. 

Địa chỉ : Thôn Mồ Đồi, xã V, huyện B, thành phố Hà Nội. 

  (Cụ D bị tai biến không còn khả năng nhận thức, những ông bà có tên trên 

đều là con đẻ cụ D, đều ủy quyền cho ông Hoàng Công X  là người đại diện hợp 

pháp cho cụ D; Ông X có mặt tại phiên tòa). 

* Ngƣời làm chứng:  

            Anh Nguyễn Văn H, sinh năm: 1984. 

            Bà Nguyễn Thị Hoà, sinh năm: 1967. 

Đều địa chỉ : Thôn Chóng, xã Y, huyện B, thành phố Hà Nội. 

                                        (Anh H, bà P vắng mặt tại phi n t a) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 7 giờ 00 phút ngày 08/8/2019; Bị cáo Phùng Thị T, sinh năm 1990 

ở thôn Chóng, xã Y, huyện B, thành phố Hà Nội điều khiển xe mô tô BKS: 29V1- 

316.83, chở sau là cháu Quách Hoàng M, sinh năm 2013, là con trai của T) di 

chuyển trên đường liên thôn hướng thôn Chóng đi thôn Bài thuộc xã Y. T điều 

khiển xe mô tô đi bên phần đường phải của mình với tốc độ khoảng 30 đến 

35km/h. Khi đi đến gần ngã ba có lối rẽ bên phải đường vào làng Chóng (theo 

hướng T di chuyển) thì lúc này có anh Hoàng Công X, sinh năm 1962 ở cùng 

thôn với T điều khiển xe mô tô BKS: 29V1- 014.57, chở sau là bà Nguyễn Thị D, 

sinh năm 1938 (là mẹ đẻ của anh X) di chuyển trên đường làng thôn Chóng đi ra 

đường liên thôn. Khi ra đến đường liên thôn, anh X điều khiển xe rẽ phải về 

hướng đi thôn Bài. Khi xe của anh X vừa rẽ về hướng đi thôn Bài thì cùng lúc này 

T điều khiển xe đi đến. Do thiếu quan sát xe do T điều khiển đã va chạm với mô 

tô do anh X đang điều khiển. 

Hậu quả: Bà Nguyễn Thị D bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 

Quân y 105 - Sơn Tây, Phùng Thị T bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 

Quân y 108 - Hà Nội. Hai phương tiện bị hư hỏng. 
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Sau khi sự việc xảy ra Cơ quan CSĐT Công an huyện B đã T hành khám 

nghiệm hiện Tr, phương tiện, giám định thương tích của bà D, đồng thời lấy lời 

khai của người điều khiển hai phương tiện, nhân chứng, xác định: 

 - Khám nghiệm hiện trường xác định: 

 Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn  giao thông là đường liên thôn Chóng đi 

thôn Bài xã Y thuộc địa phận thôn Chóng, xã Y, huyện B, thành phố Hà Nội. Mặt 

đường rộng 5.05m được rải bằng bê tông. Nằm bên phải đường theo chiều thôn 

Chóng đi thôn Bài có lối rẽ đi thôn Chóng, lối rẽ rộng 8m, tâm lối rẽ cách đầu vết 

1 là 8,56m, nằm bên trái đường theo chiều thôn Chóng đi thôn Bài có lối rẽ đi vào 

đường dân sinh, lối rẽ rộng 5 m, tâm lối rẽ cách đến đầu vết 1 là 5,40m. 

 Lấy cột điện ký hiệu 474E10.7/N CHÓNG/06B nằm bên ngoài mép đường 

phải theo chiều thôn Chóng đi thôn Bài làm mốc. Mốc cách trục sau xe mô tô 

BKS 29V1-316.83 là 16m, cách trục sau xe mô tô BKS 29V1 -014.57 là 3,77m và 

cách đầu vết 1 là 3,20m. Lấy mép đường bên phải theo chiều thôn Chóng đi thôn 

Bài làm chuẩn. 

 - Khám nghiệm hiện trường theo chiều thôn Chóng đi thôn Bài thấy: 

 + Xe mô tô BKS 29V1 -014.57 sau tai nạn nằm đổ nghiêng áp sườn trái 

xuống mặt đường sát mép đường chuẩn. Đầu xe hướng thôn Bài, đuôi xe hướng 

thôn Chóng. Trục trước cách vào mép đường chuẩn là 0,1m, trục sau trùng với 

mép đường chuẩn. 

 + Xe mô tô BKS 29V1-31683 sau tai nạn nằm đổ nghiêng áp sườn phải 

xuống mặt đường. Đầu xe hướng thôn Bài, đuôi xe hướng thôn Chóng. Trục trước 

cách mép đường chuẩn là 2,15 m, trục sau cách mép đường chuẩn là 2,25m và 

cách trục xe mô tô BKS: 29V1 -014.57 là 11,10m. 

- Hiện trường sau tai nạn phát hiện những dấu vết sau: 

+ Vết 1 là vị trí vết cày liền trên mặt đường được xác định do bộ phận của 

xe mô tô  BKS: 29V1 -014.57 tạo nên. Vết có chiều hướng thôn Chóng đi thôn 

Bài chếch chéo mép đường phải. Vết có diện (0,27 x 0,02)m. Đầu vết cách mép 

đường chuẩn là 0,67 m và cách trục sau xe mô tô BKS: 29V1 -014.57 là 1,20 m, 

cuối vết cách mép đường chuẩn là 0,56m. 

 + Vết 2 là vị trí vết cày xước đứt quãng trên mặt đường được xác định do 

bộ phận của xe mô tô BKS 29V1 -01457 tạo nên. Vết có chiều hướng thôn Chóng 

đi thôn Bài. Vết có diện (0,75 x 0,001)m. Đầu vết cách mép đường chuẩn là 1,10 

m và cách đầu vết 1 về hướng thôn Chóng là 0,88m, cuối vết cách mép đường 

chuẩn là 0,85m. 

 + Vết 3 là vị trí cày đứt quãng trên mặt đường được xác định do bộ phận 

của xe mô tô BKS: 29V1 -014.57 tạo nên. Vết có chiều hướng thôn Chóng đi 

thôn Bài. Vết  có diện (0,90 x0,01)m. Đầu vết cách mép đường chuẩn là 0,95 và 

cách đầu vết 2 về hướng thôn Chóng là 0,20m, cuối vết cách mép đường chuẩn là 

0,74m. 
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 + Vết 4 là vị trí vết cày xước đứt quãng trên mặt đường được xác định do 

bộ phận của xe mô tô BKS: 29V1 -014.57 tạo nên. Vết có chiều hướng thôn 

Chóng đi thôn Bài từ con đường chếch chéo mép đường phải. Vết có diện (0,24 

x0,01)m. Đầu vết cách mép đường chuẩn là 1m và cách đầu vết 2 về hướng thôn 

Chóng là 0,17 m, cuối vết cách mép đường chuẩn là 0,85m. 

 + Vết 5 là vị trí vết cày liền trên mặt đường được xác định do bộ phận của 

xe mô tô BKS 29V1-31683 tạo nên. Vết có chiều hướng thôn Chóng đi thôn Bài. 

Vết có diện (0,34 x 0,01)m. Đầu vết cách mép đường chuẩn là 1,93m, cách trục 

sau xe mô tô BKS: 29V1-316.83 là 6,73m và cách đầu vết 4 về hướng thôn 

Chóng là 5,56 m, cuối vết cách mép đường chuẩn là 2m. 

 + Vết 6 là vị trí vết cày đứt quãng trên mặt đường được xác định do bộ 

phận của xe mô tô BKS: 29V1-31683 tạo nên. Vết có chiều hướng thôn Chóng đi 

thôn Bài. Vết có diện (0,40 x 0,02)m. Đầu vết cách mép đường chuẩn là 1,90m và 

cách đầu vết 5 về hướng thôn Chóng là 0,20 m, cuối vết cách mép đường chuẩn là 

1,95m. 

 + Vết 7 là vị trí vết cày xước đứt quãng trên mặt đường được xác định do 

bộ phận của xe mô tô BKS: 29V1-316.83 tạo nên. Vết có chiều hướng thôn 

Chóng đi thôn Bài. Vết có diện (4,40 x 0,01)m. Đầu vết cách mép đường chuẩn là 

1,4 0m và cách đầu vết 6 về hướng thôn Chóng là 2,38 m, cuối vết cách mép 

đường chuẩn là 1,73m. 

+ Vết 8 là vị trí vết cày xước đứt quãng trên mặt đường được xác định do 

bộ phận của xe mô tô BKS: 29V1-316.83 tạo nên. Vết có chiều hướng thôn 

Chóng đi thôn Bài. Vết có diện (0,35 x 0,02)m. Đầu vết cách mép đường chuẩn là 

1,4 0m và cách đầu vết 7 về hướng thôn Chóng là 0,55 m, cuối vết cách mép 

đường chuẩn là 1,27m. 

* Kết quả khám nghiệm phương tiện thấy: Xe mô tô nhãn hiệu Honda, 

loại Wave, BKS 29V1 – 01457 sau tai nạn giao thông thấy các dấu vết sau: 

 - Gương chiếu hậu bên phải bị vỡ để lại cần gương và gáo gương. Chân cần 

gương bị đẩy cong chiều hướng từ thước ra sau. Mặt ngoài đầu trên chân khuỷu  

gương có vết trượt xước kim loại diện (2x1) cm. 

 - Ốp nhựa bảo vệ trước đầu xe: góc ngoài cùng bên trái có vết trượt mài 

nhựa chiều hướng từ trước ra sau từ phải sang trái. Vết có tổng diện (3,7x2)cm 

 - Đầu ngoài tay lái bên trái có vết trượt xước kim loại diện (2,5 x0,5)cm 

 - Bàn để chân dẫm trước bên trái: cao bọc bàn để chân bị trượt nơi mất. 

Đầu ngoài để chân có vết trượt xước kim loại bàn dính chất bột màu trắng diện (1x1) 

cm 

 - Bàn để chân dẫm sau bên trái ở tư thế ba: Đầu ngoài có vết trượt xước 

kim loại bám dính chất bột màu trắng và đất, vết có diện (1x1)cm. 

 - Mặt ngoài tay yên bên trái có vết trượt mài cao su chiều hướng từ trước ra 

sau diện (11x4)cm. Tâm vết cách đầu trước 8 cm. 
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  Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Lead, BKS: 29V1 31683. Sau tai nạn giao 

thông thấy các dấu vết sau: 

 - Mặt trước của cần gương chiếu hậu bên phải có vết trượt xước kim loại 

diện (2x0,6)cm. Tâm vết cách chân cần gương 6,5cm. 

 - Mặt trước đầu ngoài tay lái bên phải có vết trượt xước kim loại bám dính 

chất bột màu trắng diện 1,5 x0.8)cm. 

 - Tay phanh trước bên phải bị cong vênh chiều hướng từ trên xuống dưới. 

Đầu ngoài tay phanh có vết trượt xước kim loại diện (1x1)cm. 

 - Khung kim loại bảo vệ cánh yếm bên phải có vết trượt xước kim loại bám 

dính chất bột màu trắng diện (6x1)cm. Tâm vết cách nền sân 69 cm. 

 - Cánh yếm bên phải: phần đuôi cánh yếm bị gãy rơi mất trên bề mặt cánh 

yếm có nhiều vết trượt mài nhựa. Vết có tổng diện (53 x12)cm. Tâm vết cách đầu 

trên cánh yếm 47 cm và cao cách nền sân 42 cm. 

 - Mặt trên đầu mũi chắn bùn phía trước có nhiều vết trượt xước nhựa diện 

(5x4) cm. Tâm vết cách đầu mũi chắn bùn 6cm 

 - Mặt ngoài khung kim loại bảo vệ chỗ để chân trước bên ngoài có nhiều 

vết trượt xước kim loại vết có tổng diện (61 x1) cm 

 - Góc dưới cùng: ở giữa góc cánh yếm và đầu để chân dẫm trước bên phải 

và khung kim loại bảo vệ sườn xe phát hiện 01 (một) cao su bọc bàn để chân của 

xe mô tô mắc bám tại vị trí. 

 - Mặt ngoài ốp nhựa bảo vệ sườn xe phía dưới bàn để chân trước bên phải 

có nhiều vết trượt mài nhựa chiều hướng từ trước ra sau. Vết có tổng diện (34 x 

13) cm. Tâm vết cách đầu trên ốp nhựa 25cm. 

 - Ốp kim loại để chân giẫm trước bên phải bị cong vênh chiều hướng từ 

trước ra sau; từ phải sang trái vết có diện (16 x 6)cm. Điểm cong vênh nằm tại 

góc trên cùng bên phải. 

Ngày 11/10/2019, Cơ quan CSĐT- Công an huyện B đã ra Q định trưng 

cầu giám định số 224 để xác định dấu vết va chạm giữa xe mô tô BKS: 29V1- 

014.57 với xe mô tô BKS: 29V1- 316.83.  

- Tại bản kết luận giám định số 6037/C09-P3 ngày 11/11/2019 của Viện 

khoa học hình sự- Bộ Công an kết luận:  

+ Dấu vết trượt xước, gãy vỡ nhựa ở phía dưới cánh yếm bên phải và bám 

dắt ốp màu đen (dạng ốp bàn để chân xe mô tô) ở góc trước bên phải sàn để chân 

trước xe mô tô biển số 29V1- 316.83 có chiều từ trước về sau (ảnh 5 trong bản 

ảnh giám định), phù hợp với dấu vết trượt mất ốp bàn để chân ở bàn để chân 

trước bên trái xe mô tô biển số 29V1- 014.57. Dấu vết ở xe mô tô biển số 29V1- 

014.57 tại vị trí này có chiều từ phải qua trái (ảnh 6 trong bản ảnh giám định). 

+ Vết trượt xước ở mặt ngoài bên phải đầu cung trước chắn bùn bánh 

trước, mặt ngoài cần chân gương chiếu hậu bên phải, mặt ngoài đầu tay lái bên 

phải, mặt ngoài đầu tay phanh bên phải, mặt ngoài khung kim loại bảo vệ cánh 

yếm bên phải, mặt ngoài phía trước cánh yếm bên phải, mặt ngoài khung kim loại 
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bảo vệ sàn để chân trước bên phải, mặt ngoài khung kim loại phía sau sườn xe 

bên phải, mặt ngoài ốp nhựa phía dưới sàn để chân trước bên phải xe mô tô biển 

số 29V1- 316.83 có chiều từ trước về sau (ảnh 7,9,11,13,15,16 trong bản ảnh 

giám định). Các dấu vết này có đặc điểm giống với đặc điểm của dấu vết hình 

thành do va chạm với mặt đường khi xe mô tô này đã đổ nằm nghiêng bên phải 

tr n đường. 

+ Dấu vết trượt xước ở mặt ngoài cần chân gương chiếu hậu bên trái, mặt 

ngoài ốp nhựa đầu xe bên trái, mặt ngoài đầu tay lái bên trái, mặt ngoài đầu bàn 

để chân sau bên trái, mặt ngoài tay nâng phía sau bên trái xe mô tô biển số 29V1- 

014.57 có chiều từ trước về sau (ảnh 8,10,12,14 trong bản ảnh giám định). Các 

dấu vết này có đặc điểm giống với đặc điểm của dấu vết hình thành do va chạm 

với mặt đường khi xe mô tô này đã đổ nằm nghi ng b n trái tr n đường. 

+ Các dấu vết còn lại ở xe mô tô biển số 29V1 – 014.57, xe mô tô biển số 

29V1 – 316.83 được ghi nhận trong “bi n bản khám nghiệm phương tiện liên 

quan đến vụ tai nạn giao thông” của Công an huyện B hiện tại không thể hiện rõ 

đặc điểm, không đủ yếu tố để giám định. 

Ngày 07/10/2019, Cơ quan CSĐT- Công an huyện B đã ra Q định trưng 

cầu giám định số 222 để giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của bà Nguyễn Thị D.   

- Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 954/TTPY ngày 

25/10/2019 của Trung tâm Pháp y Hà Nội kết luận:  

+ Chấn thương sọ não gây dập não, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết 

dưới nhện bán cầu não trái: 31% 

+ Tổn thương nhu mô não đã điều trị, hiện di chứng liệt nhẹ 1/2 người bên 

phải: 40%; 

+ Hiện chưa đánh giá được hết mức độ di chứng của các tổn thương. Đề 

nghị giám định bổ sung sau nếu có căn cứ. 

Tỉ lệ tổn thương sức khỏe của bà Nguyễn Thị D là 59% (tính theo phương 

pháp cộng lùi) 

Ngày 01/02/2020, ông Hoàng Công X có đơn xin đề nghị giám định bổ 

sung tỉ lệ tổn thương cơ thể của bà Nguyễn Thị D.  

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 105/TTPY ngày 

11/02/2020 của Trung tâm Pháp y Hà Nội kết luận:  

+ Chấn thương sọ não gây dập não, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết 

dưới nhện bán cầu não trái: 31% ( giữ nguyên theo bản kết luận giám định pháp 

y thương tích số 954/TTPY ngày 25/10/2019) 

+ Bổ sung và thay thế tổn thương nhu mô não đã điều trị, hiện di chứng liệt 

1/2 người bên phải mức độ vừa: 61%; 

Tỉ lệ tổn hại sức khỏe cả hai lần giám định của bà Nguyễn Thị D là 73% 

(Bảy mươi ba phần trăm) tính theo phương pháp cộng lùi. 

 Tại cơ quan CSĐT Công an huyện B Phùng Thị T đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình. 

 Về dân sự: Bị cáo Phùng Thị T đã bồi thường, khắc phục một phần hậu 

quả cho cụ  D là: 7.000.000 đồng; Ông Hoàng Công X là người đại diện hợp pháp 
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của người bị hại được ủy quyền yêu cầu bị cáo T phải bồi thường toàn bộ thiệt hại 

cho cụ D là 150.000.000 đồng;  

 Về vật chứng vụ án: 02 phương tiện đã được trả cho chủ sở hữu. 

 Tại bản cáo trạng số 46/CT-VKS ngày 16/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện B, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Phùng Thị T về tội:  “Vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ”.  Theo Điểm b Khoản 1 Điều 260 -BLHS năm 

2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

       Ngày 17/7/2020 Tòa án nhân dân huyện B, thành phố Hà Nội nhận được 

01Q định thay đổi Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ sơ 

thẩm vụ án hình sự số 02/QĐ-VKS, ngày 17/7/2020; Phân công bà Lê Thị Hạnh, 

Kiểm sát viên sơ cấp – Viện kiểm sát nhân dân huyện B, thay ông Nguyễn Thái 

Bình, Kiểm sát viên sơ cấp – Viện kiểm sát nhân dân huyện B. 

Ngày 16/7/2020 Đoàn Luật  sư thành phố Hà Nội; Công ty luật TNHH P L có 

giấy giới thiệu luật sư Vũ Văn L và Nguyễn Đình Q được tham gia phiên tòa do 

bị cáo Phùng Thị T có đơn mời Luật sư; Tòa án nhân dân huyện B đã ra thông 

báo người bào chữa tham gia tố tụng ngày 17/7/2020. 

Ngày 12/8/2020 bị cáo Phùng Thị T có đơn kiến nghị gửi cơ quan Công an, 

Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện B việc bị cáo bị điều tra, khởi tố vụ án ; 

Điều tra viên, Công an huyện B có báo cáo giải trình nội dung kiến nghị ngày 

14/8/2020. 

  Kiểm sát viên tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham 

gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Phùng Thị T về tội danh, điều 

luật như cáo trạng đã nêu. 

 Đề nghị HĐXX áp dụng:  Điểm b, khoản 1 Điều 260; Khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015; Xử phạt bị cáo Phùng Thị T từ 12 đến 15 

tháng tù. 

Về dân sự: Buộc bị cáo T phải bồi thường cho cụ D tổng số tiền từ 130 

triệu đồng đến 150 triệu đồng. 

Về tang vật, vật chứng: Không có. 

Về án phí: Bị cáo Phùng Thị T phải chịu án phí HSST và án phí dân sự trong 

vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. 

        Tại phiên tòa hôm nay: Bị cáo Phùng Thị T cho rằng ông Hoàng Công X khi 

đi ra đường có vòng cua rộng, dẫn đến va trạm tai nạn giao thông, lỗi một phần 

do ông X, đồng thời bị cáo T trình bày xe bị cáo đi trước xe ông X vượt lên nên 

sảy ra va trạm. 

Luật sư tại phiên tòa: Luật sư Vũ Văn L có mặt tại phiên tòa, Luật sư 

Nguyễn Đình Q  vắng mặt, luật sư L trình bày cả hai luật sư cùng Đoàn nên luật 

sư L thay mặt luật sư Q tại phiên tòa; Bị cáo Phùng Thị T hoàn toàn đồng ý. 

      Luật sư Vũ Văn L đưa ra những quan điểm  tranh luận về tội danh, điều 

khoản áp dụng, tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Cũng như nội D đơn kiến 
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nghị của bị cáo T nộp này 12/8/2020 đã được Kiểm sát viên giải trình đối đáp tại 

phiên tòa . Luật sư Vũ Văn L nhận toàn quyền phần tranh luận thay bị cáo T và 

khảng định bị cáo T trình bày xe bị cáo đi trước xe ông X vượt lên nên sảy ra va 

trạm là không đúng. Luật sư Vũ Văn L cho rằng cụ Nguyễn Thị D tuổi cao không 

đội mũ bảo hiểm khi hai xe va trạm bị ngã dẫn đến bị tai biến mạch máu não là 

phần lỗi do ông Hoàng Công X là người điều khiển phương tiện tham gia giao 

thông. Đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Phùng Thị T 

được hưởng án treo; Về phần bồi thường đề nghị HĐXX xem xét phía bị hại ông 

X có một phần lỗi khi tham gia giao thông. 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ 

vào kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng, biªn b¶n kh¸m nghiÖm ph­¬ng tiÖn 

liªn quan ®Õn tai n¹n giao th«ng, s¬ ®å hiÖn tr­êng, b¶n ¶nh hiÖn tr­êng, Kết luận 

giám định. Ý kiến kiểm sát viên, bị cáo, người đại diện hợp pháp cho người bị hại, 

người làm chứng, cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

Trên cở sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

Về hành vi, Quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện B thành phố 

Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện B thành phố Hà Nội, Kiêm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người T hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định 

của pháp luật. Mặc dù trước khi xét xử ngày 12/8/2020 bị cáo Phùng Thị T có 

đơn kiến nghị về việc làm của cơ quan điều tra công an huyện B, nhưng Điều tra 

viên đã có báo cáo giải trình ngày 14/8/2020, đồng thời phần tranh luận tại phiên 

tòa bị cáo giành toàn quyền cho luật sư Vũ Văn L, Kiểm sát viên tại phiên tòa có 

đối đáp trả lời luật sư làm sáng tỏ từng vấn đề, luật sư và bị cáo hoàn toàn đồng ý 

không thắc mắc gì. 

Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Tại phiên tòa bị cáo Phùng Thị T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

B, thành phố Hà Nội đã nêu. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại, người 

làm chứng, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. 

       Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở để xác định:   
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Khoảng 7 giờ 00 phút ngày 08/8/2019; Bị cáo Phùng Thị T điều khiển xe 

mô tô BKS: 29V1- 316.83, chở sau xe có con đẻ là Quách Hoàng M, sinh năm 

2013, đi trên đường liên thôn hướng thôn Chóng đi thôn Bài thuộc xã Y. T điều 

khiển xe mô tô đi bên phần đường phải của mình với tốc độ khoảng 30 đến 

35km/h. Khi đi đến gần ngã ba có lối rẽ bên phải đường vào làng Chóng (theo 

hướng T di chuyển) thì lúc này có anh Hoàng Công X, sinh năm 1962 ở cùng 

thôn với T điều khiển xe mô tô BKS: 29V1- 014.57, chở sau là bà Nguyễn Thị D, 

sinh năm 1938 (là mẹ đẻ của anh X) di chuyển trên đường làng thôn Chóng đi ra 

đường liên thôn. Khi ra khỏi đường thôn Chóng đang lưu thông trên đường liên 

thôn về hướng đi thôn Bài thì cùng lúc này bị cáo T điều khiển xe đi đến. Do 

thiếu quan sát xe mô tô bị cáo T điều khiển đã va chạm với mô tô do anh X đang 

điều khiển làm mọi người đều ngã văng ra đường. 

Hậu quả: Bà Nguyễn Thị D bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 

Quân y 105 - Sơn Tây, Phùng Thị T bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 

Quân y 108 - Hà Nội. Hai phương tiện bị hư hỏng. 

Đối với bị cáo Phùng Thị T đã có giấy phép lái xe hạng A1, do Giám đốc 

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp ngày 25/9/2009. Mặc dù bị cáo Phùng Thị T đã 

có giấy phép lái xe. Nhưng khi đi đến gần ngã ba có lối rẽ bên phải vào đường 

làng Chóng. Khi điều khiển xe do T không giảm tốc độ, thiếu quan sát nên phần 

cánh yếm phía dưới bên phải của xe mô tô do T điều khiển va chạm với chân dẫm 

trước xe mô tô KS: 29V1 - 01457 do anh Hoàng Công X điều khiển (chở sau là 

cụ Nguyễn Thị D là mẹ đẻ anh X) đi từ đường làng thôn Chóng rẽ phải về hướng 

đi thôn Bài và đã đi phía trước cùng chiều với xe mô tô do T điều khiển. Do 

khoảng cách giữa hai xe quá gần nên T không tránh được và đã để xe mô tô của 

mình va vào xe mô tô do X điều khiển (chở sau là cụ Nguyễn Thị D). Hậu quả cụ 

Nguyễn Thị D bị tổn hại sức khỏe 73%. 

Cụ thể : - Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 954/TTPY 

ngày 25/10/2019 của Trung tâm Pháp y Hà Nội kết luận:  

+ Chấn thương sọ não gây dập não, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết 

dưới nhện bán cầu não trái: 31% 

+ Tổn thương nhu mô não đã điều trị, hiện di chứng liệt nhẹ 1/2 người bên 

phải: 40%; 

+ Hiện chưa đánh giá được hết mức độ di chứng của các tổn thương. Đề 

nghị giám định bổ sung sau nếu có căn cứ. 

Tỉ lệ tổn thương sức khỏe của bà Nguyễn Thị D là 59% (tính theo phương 

pháp cộng lùi) 

Ngày 01/02/2020, ông Hoàng Công X có đơn xin đề nghị giám định bổ 

sung tỉ lệ tổn thương cơ thể của bà Nguyễn Thị D.  

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 105/TTPY ngày 

11/02/2020 của Trung tâm Pháp y Hà Nội kết luận:  
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+ Chấn thương sọ não gây dập não, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết 

dưới nhện bán cầu não trái: 31% ( giữ nguyên theo bản kết luận giám định pháp 

y thương tích số 954/TTPY ngày 25/10/2019) 

+ Bổ sung và thay thế tổn thương nhu mô não đã điều trị, hiện di chứng liệt 

1/2 người bên phải mức độ vừa: 61%; 

Tỉ lệ tổn hại sức khỏe cả hai lần giám định của bà Nguyễn Thị D là 73% 

(Bảy mươi ba phần trăm) tính theo phương pháp cộng lùi. 

        Mặc dù bị cáo Phùng Thị T cho rằng ông Hoàng Công X khi đi ra đường có 

vòng cua rộng, dẫn đến va trạm tai nạn giao thông, lỗi một phần do ông X, đồng 

thời bị cáo T trình bày xe bị cáo đi trước xe ông X vượt lên, nhưng lời trình bày 

này không phù hợp với lời khai của bị cáo có trong hồ sơ cũng như kết luận giám 

định số 6037/C09- P3, ngày 11/11/2019 của Viện Khoa học hình sự Bộ công an 

kết luận : “  ….Dấu vết trượt xước gãy vỡ nhựa ở phía dưới cánh yếm b n phải và 

bám dắt ốp màu đen(Dạng ốp bàn để chân xe mô tô) ở góc phía b n phải sàn để 

chân trước xe mô tô biển số 29-V1 -316-83 có chiều từ trước về sau ( 05 ảnh 

trong bản ảnh giám định ”…. Như vậy HĐXX khảng định ông X điều khiển mô 

tô đi từ thôn Chóng ra khỏi ngã ba đa lưu thông trên đường liên thôn đến thôn bài 

đã đang trên đường đi thẳng thì xe bị cáo T từ phía sau không làm chủ tốc độ đã 

va quyệt vào bàn để chân có đệm cao su phía bên trái xe mô tô ông X đang tham 

gia giao thông dẫn đến sẩy ra tai nạn ngày 08/8/2019 là đúng. Phần lỗi hoàn toàn 

do bị cáo Phùng Thị T gây ra. 

Bị cáo Phùng Thị T có hành vi ®iÒu khiÓn xe mô t« đã vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ. Hành vi của bị cáo Phùng Thị T đã vi phạm khoản 

3, Điều 5 Thông tư số 91 ngày 31/12/2015 của Bộ giao thông vận tải. Hành vi đó 

đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.  

         XÐt tÝnh chÊt vô ¸n lµ nghiªm träng, hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o Phùng Thị 

T lµ nguy hiÓm cho x· héi, bÞ c¸o cã ®ñ n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm h×nh sù lµ hµnh vi 

nguy hiÓm cho x· héi, ®· trùc tiÕp x©m ph¹m ®Õn  trËt tù c«ng céng , g©y tæn h¹i 

tÝnh m¹ng ng­êi kh¸c, téi ph¹m cña bÞ c¸o lµ nghiªm träng . VËy ph¶i xö ph¹t bÞ 

c¸o mét møc ¸n nghiªm kh¾c t­¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o,  nh»m 

gi¸o dôc c¶i t¹o bÞ c¸o vµ phßng ngõa chung . 

           Tình tiết tăng nặng : Không có . 

T×nh tiÕt gi¶m nhÑ: T¹i phiªn toµ h«m nay bÞ c¸o thµnh khÈn khai b¸o, ¨n 

n¨n hèi c¶i, bÞ c¸o tù nguyÖn söa ch÷a đã båi th­êng cho người bị hại là cụ 

Nguyễn Thị D là 7.000.000,đ (Bảy triệu đồng). 

Bị cáo Phùng Thị T có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo điều trị 

tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tóm tắt bệnh án số 612/2020 ngày 

09/3/2020 xác nhận bị cáo Phùng Thị T vào viện 17/4/2018; Ra viện 21/4/2018; 

Chuẩn đoán lúc ra viện : Ung thư biểu mô vảy thùy dưới phổi phải giai đoạn II A; 

…. Đã phẫu thuật cắt thùy dưới phổi phải điều trị hóa chất 4 chu kỳ, kết thúc 

tháng 9/2016, bệnh ổn định; Tình trạng người bệnh ra viện uống thuốc theo đơn, 
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tái khám theo hẹn. Nªn ®­îc ¸p dông t×nh tiÕt gi¶m nhÑ t¹i điểm s, b Khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 – BLHS 2015. 

Đối với bị cáo Phùng Thị T phạm tội lần đầu, quá trình điều tra và tại phiên 

tòa đã thành khẩn khai báo  tỏ ra ăn năn hối cải, có nơi ở cư trú rõ ràng Nên chỉ cần 

áp dụng Điều 65- BLHS năm 2015, hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo với 

thời gian thử thách nhất định đối với  các bị cáo cũng đủ điều kiện cải tạo và giáo 

dục.  

Mặc dù ông Hoàng Công X tham gia giao thông đường bộ có giấy phép lái 

xe, có đội mũ bảo hiểm, khi xảy ra tai nạn giao thông lỗi tham gia giao thông là 

hoàn toàn bị cáo T gây ra. Nhưng HĐXX xác định khi cụ D tham gia giao thông 

không đội mũ bảo hiểm mặc dù va chạm nhẹ, các phương tiện tham gia giao 

thông không bị hỏng nặng, nhưng hậu quả cụ D bị trấn thương sọ não hiện nằm 

bất động là điều đáng tiếc mà ông Hoàng Công X phải lấy đó làm bài học. 

Về phần dân sự: Tại phiên tòa người bị hại ông Hoàng Công X cho rằng 

ông bị xây sát nhẹ, có sơ cứu và điều trị tại nhà đã khỏi không yêu cầu bị cáo T 

phải bồi thường; Về chiếc xe mô tô của ông và xe mô tô của bị cáo T bị hư hỏng 

nhẹ, đều đã được cơ quan điều tra trả lại, nay không yêu cầu bồi thường gì; Về 

phần yêu cầu bồi thường cho cụ Nguyễn thị D (Mẹ đẻ ông X) là vợ liệt sỹ, sinh ra 

được 06 người con trong đó có ông X, các anh chị em ruột đều ủy quyền cho ông 

là người đại diện hợp pháp cho cụ D, ông hoàn toàn đồng ý và đề nghị HĐXX 

buộc bị cáo T phải bồi thường bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho cụ D tổng số 

tiền là:150.000.000,đ (Một trăm năm mươi triệu đồng); Bị cáo T đã tự nguyện bồi 

thường 7.000.000,đ, nay phải bồi thường số tiền còn lại là 143.000.000,đ (Một 

trăm bốn mươi ba triệu đồng). 

 Hội đồng xét xử xem xét những chứng cứ việc chi phí thiệt hại có căn cứ 

đối với cụ D như sau:  

Phiếu thanh toán ngày 01/10/2019 (BL 162)                     =    2.557.994,đ 

Phiếu thanh toán                              (BL 165)                    =    2.400.000,đ 

Phiếu thanh toán                               (BL 166)                   =    2.412.000,đ 

Phiếu thanh toán                              (BL 167)                    =    2.412.000,đ 

Phiếu thanh toán; Điều trị nội trú   (BL 164;170)             =   16.313.486,đ 

Xe đưa đi, đón cấp cứu khi khám điều trị (BL 171)           =  500.000,đ 

Mất thu nhập 02 người chăm sóc người bệnh tại bệnh viện: 

30 ngày x 200.000,đ / ngày x 02 công                                =   12.000.000,đ 

Chi phí phục vụ người bệnh sau khi ra viện đến nay         =    20.000.000,đ 

Các chi phí khác theo Điều 590 – BLDS 2015. 

Mức bù đắp tổn thất tinh thần do thiệt hại về sức khỏe       

1.490.000,đ x 50 tháng                                                           = 74.500.000,đ 

Tổng cộng:                                                                             = 133.095.480,đ 

     Nên buộc bị cáo T phải bồi thường cho cụ D là 133.095.480,đ; Bị cáo T đã tự 

nguyện bồi thường 7.000.000,đ. Nay phải bồi thường cho cụ D là 126.095.480.đ 
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(Một trăm hai mươi sáu triệu, không trăm chín lăm nghìn, bốn trăm tám mươi 

đồng). 

Đối với 01 giấy phép lái xe mang tên Phùng Thị T đã có giấy phép lái xe 

hạng A1, do Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp ngày 25/9/2009 có 

trong hồ sơ do cơ quan điều tra thu giữ  không liên quan gì đến việc bàn giao vật 

chứng, tài sản, bị cáo phạm tội HĐXX xác định không cấm hành nghề. Tuyên trả 

cho bị cáo T khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Về tang vật, vật chứng: 02 xe máy của ông X và bị cáo T bị hư hỏng nhẹ, 

các bên không yêu cầu phần dân sự.  Cơ quan Công an huyện B đã trả lại cho chủ 

sở hữu. Nên HĐXX không xét. 

Về án phí: Bị cáo Phùng Thị T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000,đ; Tiền án phí dân sự trong vụ án hình sự là 6.304.000,đ. Theo quy định 

tại Điều 135, 136 - Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

 Vì các lẽ trên.  

Q ĐỊNH 

1./Tuyên xử: Bị cáo Phùng Thị T phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

          2./ Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 260; Điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015, Điều 23 Nghị Q số 326 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Xử phạt bị cáo Phùng Thị T 15 ( Mƣời lăm) tháng tù. Nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 30 (Ba mƣơi) tháng, kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo 

Phùng Thị T về UB D xã Y, huyện B, thành phố Hà Nội giám sát và giáo dục 

trong thời gian th  thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp cùng 

với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

người đó. Tr hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại Khoản 1, Điều 69 của Luật thi hành án Hình sự. Trong thời gian th  

thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của 

Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người 

đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp 

thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình 

phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định 

tại Điều 56 của Bộ luật này.            

         3.Về dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 584, 590; 

Điều 357, 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 Buộc bị cáo Phùng Thị T phải bồi thường cho cụ Nguyễn Thị D do người 

đại diện cho cụ Nguyễn Thị D là ông Hoàng Công X tổng số tiền là 

126.095.480.đ (Một trăm hai mươi sáu triệu, không trăm chín lăm nghìn, bốn 

trăm tám mươi đồng). 
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Kể từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án, khi án 

có hiệu lực cho đến khi thi hành án xong, b n phải thi hành án c n phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

Điều 357, 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ Tr hợp pháp luật có quy định 

khác.  

          4. Đối với  01 giấy phép lái xe mang tên Phùng Thị T đã có giấy phép lái xe 

hạng A1, do Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp ngày 25/9/2009 có 

trong hồ sơ. Tuyên trả cho bị cáo T khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

          5. Về tang vật, vật chứng:  Không có. 

6. Về án phí: Bị cáo Phùng Thị T phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. Tiền án phí dân sự trong vụ án hình sự là 6.304.000,đ 

(Sáu triệu ba trăm linh tư nghìn đồng). 

           7. Quyền kháng cáo: Bị cáo Phùng Thị T có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Người bị hại, người ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ng­êi bÞ h¹i được ủy quyền có 

mặt tại phiên tòa đ­îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy 

tuyªn ¸n. Người ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ng­êi bÞ h¹i vắng mặt tại phiên tòa  đ­îc 

quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tống đạt bản án hợp lệ. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự  nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thị hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

  

Nơi nhận: 

- TA DTP Hà  ội; 

- VKS D huyện B; 

- Công an huyện B; 

- Thi hành án huyện B; Sở tư phápTP; 

- Bị cáo;  

-  hững người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: HS; VP 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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